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Mẫu số: Q-02d

Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm nay
Quý này năm 

trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 40,781,897,356 26,305,430,213 51,536,867,410 35,537,164,684

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 23,278,868 0 45,195,330 0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 40,758,618,488 26,305,430,213 51,491,672,080 35,537,164,684

4. Giá vốn hàng bán 11 30,555,038,781 20,732,306,127 39,861,913,217 29,255,749,984

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 10,203,579,707 5,573,124,086 11,629,758,863 6,281,414,700

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 3,460,289,970 5,505,077,206 5,179,663,797 9,125,778,207

7. Chi phí tài chính 22 25,932,808 309,022,728 25,932,808 1,402,273,728

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 293,938,728 0 1,368,938,728

8. Chi phí bán hàng 24 4,790,002,077 3,520,039,206 6,299,483,197 4,651,649,761

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,175,805,055 1,387,944,396 3,332,088,898 2,338,125,435

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 6,672,129,737 5,861,194,962 7,151,917,757 7,015,143,983

11. Thu nhập khác 31 8,982,850 27,001 28,760,608,350 4,032,175

12. Chi phí khác 32 0 0 12,578,328,457 0

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 8,982,850 27,001 16,182,279,893 4,032,175

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 6,681,112,587 5,861,221,963 23,334,197,650 7,019,176,158

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 1,619,680,033 1,428,855,492 5,784,638,799 1,721,494,041

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0 0

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 5,061,432,554 4,432,366,471 17,549,558,851 5,297,682,117

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 0 0 0 0
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